


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Cơ sở tái chế kim loại
    	- Tiếng Anh:  Metal Recycling Technology
    	Mã học phần: 47030423
    	Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4)
    	- Lên lớp lý thuyết: 2,0 TC;  
	- Bài tập, tiểu luận: 0
    	Số tiết học phần:
    	Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 0; Thực tập: 0; Tự học: 60. 
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tuyển khoáng
2.1. Cán bộ giảng dạy						Mã giảng viên
      1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn				0304-04
      2. PGS.TS Phạm Văn Luận                                          0304-07
      3. TS. Trần Trung Tới                                                 0304-09
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần
3.1. Học phần tiên quyết: không 
3.2. Học phần học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các công nghệ chế biến các phế thải kim loại chủ yếu trong công nghiệp và dân dụng (sắt thép, đồng, chì và kim loại quý). Môn học cũng giới thiệu công nghệ tái chế  đối với một số loại hình phế thải kim loại quan trọng điển hình (xỉ và bụi lò, acquy, điện tử, ...).
4.1. Về kiến thức: 
4.1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc tái chế, nguồn gốc và tính chất các loại phế thải liên quan tới các công nghệ tái chế.
4.1.2. Kiến thức về các quá trình công nghệ tái chế phế thải kim loại đồng, sơ đồ tái chế đồng từ phế liệu dân dẫn, dây cáp và phế liệu điện tử
4.1.3. Kiến thức về các quá trình công nghệ tái chế phế thải kim loại chì, sơ đồ tái chế chì từ phế liệu acquy
4.1.4. Kiến thức về các quá trình công nghệ tái chế phế thải kim loại quý hiếm, sơ đồ tái chế kim loại quý hiếm từ phế liệu điện tử và xúc tác ô tô 
4.1.5. Kiến thức về phương pháp, thiết bị và công nghệ phục hồi kim loại từ xỉ, bụi, khói luyện kim

4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tìm kiếm thông tin, thu thập tài liệu cập nhật công nghệ tái chế kim loại ở Việt Nam và trên thế giới;
4.2.2. Kỹ năng phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực tái chế kim loại;
4.2.3. Kỹ năng áp dụng kiến thức đã học, triển khai áp dụng thực tế tái chế các đối tượng phế thải kim loại nêu trên tại Việt Nam.
4.3. Về thái độ
Nâng cao ý thức tiết kiệm tài nguyên, đạo đức môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về các quá trình và thiết bị được sử dụng trong tái chế kim loại (chuẩn bị nguyên liệu, phân tách vật lý, hỏa luyện, thủy luyện). Đặc biệt đi sâu chi tiết vào các công nghệ tái chế các kim loại cụ thể như đồng, chì và kim loại quý. Giới thiệu các sơ đồ tái chế đối với một số loại hình phế thải quan trọng như: xỉ và bụi lò, phế thải dây dẫn và dây cáp điện, phế thải điện tử và xúc tác ô tô.   
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Chương 1. Mở đầu 
	2
	

	
	1.1. Một số khái niệm cơ bản về tái chế
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	
	1.2. Vai trò và ý nghĩa của việc tái chế
	
	

	
	1.3. Tình hình tái chế kim loại trên thế giới và Việt Nam
	
	

	
	Chương 2. Tính chất của chất thải và các phương pháp nghiên cứu chất thải
	3
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	
	2.1. Tính chất của phế thải và các phương pháp phân tích 
	
	

	
	2.2. Tính chất của bụi lòa cao, lò điện, lò thổi
	
	

	
	2.2. Tính chất của bùn luyện kim
	
	

	
	Chương 3. Các phương pháp tái chế
	5
	

	
	3.1. Phương pháp vật lý
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	
	3.2. Phương pháp hóa lý
	
	

	
	3.3. Phương pháp thủy luyện
	
	

	
	3.4. Phương pháp điện hóa
	
	

	
	3.5. Phương pháp vi sinh
	
	

	
	3.6. Phương pháp hỏa luyện
	
	

	
	Chương 4. Tái chế đồng
	6
	4.1.2; 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3 

	
	4.1. Phế thải chứa đồng
	
	

	
	4.2. Kỹ thuật phân loại và chuẩn bị nguyên liệu
	
	

	
	4.3. Kỹ thuật tuyển tách vật lý
	
	

	
	4.4. Công nghệ nấu lại phế liệu
	
	

	
	4.5. Thu hồi đồng bằng quá trình nấu hoàn nguyên
	
	

	
	4.6. Phương pháp điện hóa thu hồi đồng từ phế liệu hợp kim
	
	

	
	4.7. Thu hồi đồng từ bản mạch điện tử
	
	

	
	4.8. Thu hồi đồng từ phế thải điện tử
	
	

	
	4.9. Tái chế đồng sử dụng tách theo hình dạng hạt
	
	

	
	Chương 5. Tái chế chì
	5
	4.1.3; 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3

	
	5.1. Phế liệu chứa chì
	
	

	
	5.2. Kỹ thuật phân loại và chuẩn bị nguyên liệu
	
	

	
	5.3. Công nghệ thu hồi kim loại thứ sinh
	
	

	
	5.4. Công nghệ tinh chế
	
	

	
	5.5. Quá trình đập acquy và thu hồi bùn nhão 
	
	

	
	Chương 6. Tái chế kim loại quý
	5
	4.1.4; 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3

	
	6.1. Tổng quan về công nghệ thu hồi và tái chế kim loại quý
	
	

	
	6.2. Thu hồi kim loại quý từ phế liệu điện tử
	
	

	
	6.3. Thu hồi kim loại nhóm platin (PGM) từ chất xúc tác ô tô
	
	

	
	Chương 7. Tái chế xỉ, bùn, bụi luyện kim
	4
	4.1.5, 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3

	
	7.1. Tái chế xỉ lò cao, lò điện, lò thổi oxy
	
	

	
	7.2. Tái chế bùn, bụi trong lò cao và lò thổi
	
	

	
	7.3. Tái chế trong công nghiệp sản xuất ferro
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp trao đổi thảo luận, liên hệ thực tế;
    	- Yêu cầu học viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;
    	- Học viên cao học viết tiểu luận theo các nội dung chủ đề cụ thể
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Chủ động chuẩn bị trước các câu hỏi theo từng chương;
- Hoàn thành tiểu luận được giao; 
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần (bắt buộc)
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tiểu luận
	Hoàn thành 01 tiểu luận
	30%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết và tham dự 80% số tiết lý thuyết, hoàn thành thực hành.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Hoàng Sơn, Công nghệ tái chế phế thải kim loại, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
- Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Bơi và nnk, Cơ sở tuyển khoáng, NXB Giao thông vận tải, 2004.
[3] Trần Trung Tới, Cơ sở luyện kim, ĐH Mỏ - Địa Chất, 2009
[4] Wills B.A, Mineral Processing Technology, Elsevier, 1997
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	
Buổi
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viờn 
cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Mở đầu 
	8
	
	
	

	
	1.1. Một số khái niệm cơ bản về tái chế
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 1

	
	1.2. Vai trò và ý nghĩa của việc tái chế
	
	
	
	

	
	1.3. Tình hình tái chế kim loại trên thế giới và Việt Nam
	
	
	
	

	
	Chương 2. Tính chất của chất thải và các phương pháp nghiên cứu chất thải
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 2

	
	2.1. Tính chất của phế thải và các phương pháp phân tích 
	
	
	
	

	
	2.2. Tính chất của bụi lòa cao, lò điện, lò thổi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2 (tiếp)
2.3. Tính chất của bùn luyện kim
	
	
	
	

	
	Chương 3. Các phương pháp tái chế
	8
	
	
	

	
	3.1. Phương pháp vật lý
	
	
	
	Tài liệu [1], 
Tài liệu [2] chương 3

	
	3.2. Phương pháp hóa lý
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp vi sinh
	
	
	
	

	
	3.4. Phương pháp thủy luyện
	
	
	
	

	3
	Chương 3 (tiếp)
	8
	
	
	

	
	3.5. Phương pháp điện hóa
	
	
	
	

	
	3.6. Phương pháp hỏa luyện
	
	
	
	

	
	Chương 4. Tái chế đồng
	
	
	
	

	
	4.1. Phế thải chứa đồng
	
	
	
	- Nghiên cứu 
tài liệu [1];
- Tham khảo 
tài liệu  [2] 
tài liệu  [3]


	
	4.2. Kỹ thuật phân loại và chuẩn bị nguyên liệu
	
	
	
	

	
	4.3. Kỹ thuật tuyển tách vật lý
	
	
	
	

	
	4.4. Công nghệ nấu lại phế liệu
	
	
	
	

	4
	4.5. Thu hồi đồng bằng quá trình nấu hoàn nguyên
	8
	
	
	

	
	4.6. Phương pháp điện hóa thu hồi đồng từ phế liệu hợp kim
	
	
	
	

	
	4.7. Thu hồi đồng từ bản mạch điện tử
	
	
	
	

	
	4.8. Thu hồi đồng từ phế thải điện tử
	
	
	
	

	
	4.9. Tái chế đồng sử dụng tách theo hình dạng hạt
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Tái chế chì
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1]; 
Tài liệu  [2] 
- Tài liệu  [3], 

	
	5.1. Phế liệu chứa chì
	
	
	
	

	
	5.2. Kỹ thuật phân loại và chuẩn bị nguyên liệu
	
	
	
	

	
	5.3 Công nghệ thu hồi kim loại thứ sinh
	
	
	
	

	
	5.4. Công nghệ tinh chế
	
	
	
	

	6
	5.5. Quá trình đập acquy và thu hồi bùn nhão (paste)
	8

	
	
	

	
	Chương 6: Tái chế kim loại quý
	
	0
	0
	Tài liệu [1], chương 7
- Tài liệu  [2], 
- Tài liệu  [3], 
- Tài liệu [4], 

	
	6.1 Tổng quan về công nghệ thu hồi và tái chế kim loại quý
	
	
	
	

	

7

	6.2. Thu hồi kim loại quý từ phế liệu điện tử
	
	
	
	

	
	6.3 Thu hồi kim loại nhóm platin (PGM) từ chất xúc tác ô tô
	8
	
	
	

	
	Chương 7. Tái chế xỉ, bùn, bụi luyện kim
	
	
	
	Tài liệu [1], chương 8
Tài liệu [3]


	
	7.1. Tái chế xỉ lò cao, lò điện, lò thổi oxy
	
	
	
	

	
	7.2. Tái chế bùn, bụi trong lò cao và lò thổi
	
	
	
	

	8
	7.3. Tái chế trong công nghiệp sản xuất ferro
	4
	
	
	

	
	Tổng
	60
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